
STT MSSV HỌ TÊN NTNS KHOA

1 21110025 ĐÀO LÊ ANH THƯ 14/11/2003 Toán - Tin học

2 21110062 HUỲNH TIỂU DUNG 05/03/2003 Toán - Tin học

3 21110165 LÊ BẢO QUỲNH 21/12/2003 Toán - Tin học

4 21110185 NGUYỄN PHƯỚC THỊNH 21/01/2003 Toán - Tin học

5 21110219 NGUYỄN ĐẶNG PHƯƠNG UYÊN17/09/2003 Toán - Tin học

6 21120001 NGUYỄN NGỌC THIÊN  ÂN 19/07/2003 Công nghệ Thông tin

7 21120028 NGUYỄN PHÚC TÂN 22/11/2003 Công nghệ Thông tin

8 21120048 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 10/04/2003 Công nghệ Thông tin

9 21120139 LÊ LONG TRƯỜNG THỊNH 07/05/2003 Công nghệ Thông tin

10 21120248 PHẠM NGỌC HƯNG 28/02/2001 Công nghệ Thông tin

11 21120284 LÊ LÂM LỢI 22/10/2003 Công nghệ Thông tin

12 21125079 NGUYỄN NGỌC LONG 04/02/2003 Công nghệ Thông tin

13 21125131 HUỲNH HOÀNG PHÚC 01/03/2003 Công nghệ Thông tin

14 21125139 TRẦN HOÀNG THI 26/02/2003 Công nghệ Thông tin

15 21125141 TRẦN THÚC MINH TRÍ 17/06/2003 Công nghệ Thông tin

16 21125157 TÔ QUỲNH CHI 08/08/2003 Công nghệ Thông tin

17 21125174 ĐỖ NHÂN MINH 16/07/2003 Công nghệ Thông tin

18 21126007 NGUYỄN PHAN MINH TRIẾT 24/04/2003 Công nghệ Thông tin

19 21126019 NGUYỄN THÁI HUYỀN 23/01/2003 Công nghệ Thông tin
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20 21126027 NGUYỄN TUẤN KIỆT 03/09/2003 Công nghệ Thông tin

21 21126089 NGUYỄN THỂ PHỤNG 16/05/2003 Công nghệ Thông tin

22 21127041 LÝ NHẬT HÀO 11/05/2003 Công nghệ Thông tin

23 21127061 TRẦN GIA HUY 14/09/2003 Công nghệ Thông tin

24 21127133 ĐOÀN GIA PHÚ 02/08/2003 Công nghệ Thông tin

25 21127226 HUỲNH LONG THIÊN BẢO 09/09/2003 Công nghệ Thông tin

26 21127253 HỒ KHÁNH DUY 03/04/2003 Công nghệ Thông tin

27 21127276 DIỆP CHÍ HIẾU 02/11/2003 Công nghệ Thông tin

28 21127355 ĐỖ NHẬT MINH 02/12/2003 Công nghệ Thông tin

29 21127378 LÊ CHÍNH NHÂN 14/06/2003 Công nghệ Thông tin

30 21127391 CHÂU HOÀNG BẢO PHÚC 05/03/2003 Công nghệ Thông tin

31 21127476 LÊ NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 20/10/2003 Công nghệ Thông tin

32 21127495 LÊ NGÔ SONG CÁT 21/03/2003 Công nghệ Thông tin

33 21127508 MAI HUY HOÀNG 28/05/2003 Công nghệ Thông tin

34 21127533 LƯƠNG KHẢI  NGUYÊN 03/06/2003 Công nghệ Thông tin

35 21127565 ĐINH THỤY NHẬT VY 18/10/2003 Công nghệ Thông tin

36 21127571 HUỲNH VĨNH ĐỒ 16/03/2003 Công nghệ Thông tin

37 21130001 TÂN MAI HƯƠNG 13/08/2003 Vật lý - Vật lý Kỹ thuật

38 21130159 NGUYỄN NHẬT HÀO 15/05/2003 Vật lý - Vật lý Kỹ thuật

39 21130178 HÀ ANH KHANG 16/08/2003 Vật lý - Vật lý Kỹ thuật

40 21130298 NGUYỄN NGỌC HUYỀN TRÂN 06/10/2003 Vật lý - Vật lý Kỹ thuật

41 21140023 NGUYỄN THÀNH CÔNG 23/03/2003 Hóa học



42 21146021 PHAN NGUYỄN TUẤN PHÁT 01/09/2003 Hóa học

43 21146067 NGUYỄN DUY TÂN 27/03/2003 Hóa học

44 21147029 TRẦN NGỌC ANH 07/10/2003 Hóa học

45 21150075 ĐOÀN NGUYỄN KIM NGÂN 27/02/2003 Sinh học - Công nghệ Sinh học

46 21150238 NGUYỄN THANH LAM 30/10/2003 Sinh học - Công nghệ Sinh học

47 21150318 TRẦN HẢI QUỲNH 07/05/2003 Sinh học - Công nghệ Sinh học

48 21157011 DƯƠNG CHÍ BẢO 11/07/2003 Sinh học - Công nghệ Sinh học

49 21157070 ĐOÀN NAM 03/06/2003 Sinh học - Công nghệ Sinh học

50 21170016 ĐỖ NGUYỄN HƯƠNG GIANG 29/06/2003 Môi trường

51 21170113 NGUYỄN ÁI LINH 30/10/2003 Môi trường

52 21180177 ĐẶNG PHẠM HOÀNG HUY 20/11/2003 Sinh học - Công nghệ Sinh học

53 21180203 VŨ NGUYỄN NGỌC PHAN 19/01/2003 Sinh học - Công nghệ Sinh học

54 21180256 TẠ LÝ HỒNG  YẾN 08/02/2003 Sinh học - Công nghệ Sinh học

55 21180370 TRẦN THỊ KHÁNH THƯ 24/09/2003 Sinh học - Công nghệ Sinh học

56 21187108 LÊ THIÊN LỘC 15/12/2003 Sinh học - Công nghệ Sinh học

57 21187112 TRẦN NGÔ BẢO MINH 14/06/2003 Sinh học - Công nghệ Sinh học

58 21187128 PHẠM NGUYỄN MINH NGỌC 04/08/2003 Sinh học - Công nghệ Sinh học

59 21187146 DƯƠNG MINH QUÂN 01/04/2003 Sinh học - Công nghệ Sinh học

60 21187235 QUÁCH KIM MẪN 08/07/2003 Sinh học - Công nghệ Sinh học

61 21187288 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 24/05/2003 Sinh học - Công nghệ Sinh học

62 21200041 TRẦN NGUYỄN THIÊN BẢO 17/09/2003 Điện tử Viễn thông

63 21200097 BÙI VÕ TRƯỜNG HƯNG 21/11/2003 Điện tử Viễn thông



64 21200124 PHẠM KHÁNH LINH 21/11/2003 Điện tử Viễn thông

65 21200200 NGUYỄN NAM SƠN 30/03/2003 Điện tử Viễn thông

66 21200262 NGUYỄN ĐỨC YÊN 08/11/2002 Điện tử Viễn thông

67 21207023 TRẦN ĐÌNH DŨNG 15/01/2003 Điện tử Viễn thông

68 21207133 BÙI TẤN ĐẠT 05/10/2003 Điện tử Viễn thông

69 21210003 NGUYỄN GIA HÂN 10/09/2003 Vật lý - Vật lý Kỹ thuật

70 21220053 NGUYỄN THANH TUẤN 27/02/2000 Môi trường

71 21230085 LÊ ĐỨC TÍN 18/08/2003 Vật lý - Vật lý Kỹ thuật

72 21247144 TRẦN KHÁNH MINH 19/03/2003 Hóa học

73 21247270 MAI NGUYỄN   MINH BẢO 04/09/2002 Hóa học

74 21280006 TRẦN HOÀI BẮC 01/06/2003 Toán-Tin học

75 21280021 PHẠM HOÀNG ĐĂNG KHOA 19/12/2003 Toán-Tin học

76 21280033 HỒ NGÔ TRÀ MY 05/01/2003 Toán-Tin học

77 21280051 LÊ BÁCH THÔNG 15/07/2003 Toán-Tin học

78 21280066 PHẠM NHẬT HÀO 07/10/2003 Toán-Tin học

79 21280108 NGUYỄN NGỌC THÀNH 13/02/2003 Toán-Tin học

80 21280117 NGUYỄN TRỌNG CHÂU TUỆ 21/09/2003 Toán-Tin học


